
KẾ HOẠCH GIÁO DỤC THÁNG 3 - LỨA TUỔI MẪU GIÁO NHỠ 4-5 TUỔI - LỚP 4 Tuổi B4  

Tên giáo viên: Nguyễn Thị Hương _ Đặng Thị Nguyệt. 

Thời gian/hoạt động 
Tuần 1 

Từ 03/03 đến 07/03 

Tuần 2 

Từ 10/03 đến 14/03 

Tuần 3 

Từ 17/03 đến 21/03 

Tuần 4 

Từ 24/03 đến 28/03 

Mục tiêu 

thực hiện 

Đón trẻ, thể dục 

sáng 

Đón trẻ: 

- Cô đón trẻ từ tay phụ huynh , trao đổi tình hình sức khỏe của trẻ với phụ huynh, kiểm 

tra thân nhiệt , đồ dùng cá nhân của trẻ , nhận đồ dùng cá nhân của trẻ từ phụ huynh , 

ghi và lưu sổ nhật ký nếu như trẻ có biểu hiện bất thường . 

- Cô nhắc nhở trẻ cất balo giầy, dép đúng nơi quy định 

- Nhắc trẻ chào hỏi lễ phép: chào cô , chào ông bà, bố mẹ ,người thân. (KNS: Chào hỏi 

lễ phép) 

- Chọn đồ dùng, đồ chơi, trò chơi theo ý thích của trẻ.  
 

* Thể dục sáng: Dụng cụ nơ hoa 

- Khởi động theo nhạc bài hát ”Khuôn mặt cười” 

-Trọng động: Tập theo nhạc bài hát” Em làm công an tí hon” 

- BTPTC: 

+ ĐT hô hấp: Thổi nơ 

+ ĐT Tay: 2 tay đưa ra trước, sang ngang 

+ ĐT bụng, lườn: Quay sang trái, sang phải kết hợp tay chống hông hoặc 2 tay sang 

ngang, chân bước sang phải, sang trái. 

+ ĐT Chân: Đưa ra phía trước , đưa sang ngang, đưa về phía sau 

+ ĐT Bật : Bật chụm tách 2 chân. 

- Dân vũ theo giai điệu nhạc bài - Nhạc nước Nhật Bản- Việt Nam trong tôi.  
 

 

Trò chuyện 

Trò chuyện ngày mồng 8/3 là ngày hội các bà các mẹ,  
 

- Trò chuyện cung trẻ vê một số phương tuện giao thông đường bộ, 1 số loại xe qua 

video .  

 



 

Trò chuyện cung trẻ vê một số phương tuện giao thông đường thủy, đường sắt qua 

video .  
 

Trò chuyện cung trẻ vê một sốbển báo đơn giản, 1 số luật giao thông đơn giản.  
 

Hoạt động học 

T2 

Hoạt động tạo hình 

Trang trí bưu thiếp 

8/3 (MT88)  
 

Hoạt động tạo hình 

Dự án STEAM làm 

thuyền nổi được trên 

mặt nước (MT100)  
 

Hoạt động tạo hình 

Vẽ máy bay 

(Mẫu)  
 

Hoạt động tạo hình 

Làm các biển báo 

giao thông 

(Đề tài)  
 

MT33, 

MT88, 

MT4, 

MT100, 

MT58, 

MT30, 

MT89, 

MT7, 

MT87 

T3 

Làm quen với toán 

Đếm đến 5 nhận biết 

đối tượng trong 

phạm vi 5 (MT33)  
 

Vận động 

Tung bắt bóng với 

người đối diện 

(MT4)  
 

Làm quen với toán 

So sánh thêm bớt tạo 

sự bằng nhau trong 

phạm vi 5 (MT30)  
 

Vận động 

Tự đập bắt bóng 

được 4-5 lần liên tiếp 

(MT7)  
 

T4 

Khám phá 

Ngày hội của bà, của 

mẹ, của các bạn gái 

8/3  
 

Khám phá 

Phương tiện giao 

thông đường Bộ , 

đường thủy ( 

STEAM)  
 

Khám phá 

. - Tìm hiểu về một 

số phương tiện giao 

thông đường sắt và 

đường hàng không 

(Máy bay trực thăng, 

máy bay trở khách, 

tàu hỏa)  
 

Khám phá 

Tìm hiểu về một số 

luật giao thông đơn 

giản  
 

T5 
Âm nhạc Âm nhạc Âm nhạc Âm nhạc 



Dạy hát: Ngày vui 

mồng 8/3 

(Tg:Hoàng văn Yến) 

NH:Chỉ có một trên 

đời 

(TG:Trương văn thụ) 

TC:Ai nhanh hơn  
 

NDTT: Nghe hát: 

Anh phi công ơi 

-TCÂN: Vũ điệu 

đóng băng  
 

Em đi qua ngã tư 

đường phố 

ST: Hoàng Văn Yến 

-NDKH: 

NH: Bạn ơi có biết 

ST: Trần Kiết Tường 

(MT89)  
 

NDTT: 

VĐMH: Đường em 

đi 

Nhạc:Ngô Quốc 

Tính;Lời:Tường 

Vân. 

-NDKH: 

NH: Em đi chơi 

thuyền 

Sáng tác:Trần Kiết 

Tường 

-Tcân: Bạn hát ở đâu 

(MT87)  
 

T6 

Văn học 

Dạy thơ:Bó hoa tặng 

cô  
 

Văn học 

Truyện:Qua đường.  

Tác giả: Đỗ Ngọc 

(MT58)  
 

Văn học 

Truyện: Kiến con đi 

ô tô 

(Phạm Mai Chi sưu 

tầm)  
 

Văn học 

Thơ: Chúng em học 

luật giao thông 

TG: Tô Ngải  
 

Hoạt động ngoài 

trời 

Tuần 1: 

- Nhặt lá , cành cây xếp hình bông hoa tặng bạn gái. TC: Bịt mắt bắt dê,Chơi tự do  

- Xem sách, báo về các hoạt động trong ngày 8/3, TC: Lộn cầu vồng, Chơi tự do.  

- Vẽ phấn trên sân trường: Vẽ bông hoa, TC: nhảy bao bố, chơi tự do 

- Giao lưu với với lớp A7, chơi tự do  

- Đi dạo quanh sân trường, TC: Rồng rắn lên mây , Chơi tự do  
 

* Tuần 2: 

- Cho trẻ đi xe đạp theo luật giao thông, Chơi tự do . 

MT79 



- Thăm quan vườn rau, TC: Chuyền bóng qua chân, Chơi tự do  

- Đọc Thơ: Cô dạy con, TC: nhảy lò cò, chơi tự do. 

- Chơi với sỏi: Xếp sỏi thành các PTGT, TC: ô tô về bến, Chơi tự do  

- Tham quan nhà để xe. TC: Đếm các PTGT trong nhà xe, chơi tự do  
 

* Tuần 3: 

- Đọc sách góc thư viện, TC: Mèo đuổi chuột, Chơi tự do  

- Hướng dẫn trẻ gấp máy bay, chơi tự do với máy bay 

- Giao lưu với lớp B5, Chơi tự do  

 

- Lao động: Nhặt cành, lá cây trên sân trường,TC: Mèo đuổi chuột, chơi tự do 

- Quan sát các PTGT đi trên đường, TC: Ô tô về bến, chơi tự do. (MT79)  
 

* Tuần 4: 

- Quan sát thời tiết, TC: Kéo mo cau, Chơi tự do  

- Gấp thuyền giấy, TC: Thuyền về bến, chơi tự do 

- Đọc thơ: Đèn giao thông, TC: Kéo co, chơi tự do ( 

- Chơi với sỏi, TC: ô ăn quan, chơi tự do  

- Vẽ phấn: Vẽ các PTGT bé thích, TC: ô tô về bến, chơi tự doHĐG  
 

Hoạt động chơi góc 

Tuần1. 

Góc xây dựng( Trọng tâm): xây vườn hoa, bãi đỗ xe… 

- Xây dựng, lắp ráp với 10-12 khối. 

_ Góc bán hàng: bán đồ ăn, ru, củ, qủa, oto , biển báo giao thông ..... 

-Góc học toán: Đo độ dài bằng 1 đơn vị đo, ý nghĩa con số, nhận biết các buổi trong 

ngày, ... chơi với bảng chun học toán 

- Góc văn học: Xem sách, đọc thơ, : bó hoa tặng cô, đèn giao thông, truyện kiến con đi 

ô,tô … trong chủ đề, làm sách theo chủ đề 

+ Tạo hình 

làm bưu thiếp, vẽ ô tô, làm biển báo giao thông, vẽ máy bay.... 

MT25 



Âm nhạc: 

Hát và vận động những bài hát ; nào mình cùng đi khắp nơi, e là công an tí hon....... 

- Sử dụng các dụng cụ âm nhạc trong khi biểu diễn. 

Góc Steam: làm ô tô chuyển động được (MT25)  
 

Tuần 2 : 

_ Góc bán hàng ( Trọng tâm): bán đồ ăn, ru, củ, qủa, oto , biển báo giao thông ..... 

-Góc học toán: Đo độ dài bằng 1 đơn vị đo, ý nghĩa con số, nhận biết các buổi trong 

ngày, ... chơi với bảng chun học toán 

- Góc văn học: Xem sách, đọc thơ, : bó hoa tặng cô, đèn giao thông, truyện kiến con đi 

ô,tô … trong chủ đề, làm sách theo chủ đề 

+ Tạo hình 

làm bưu thiếp, vẽ ô tô, làm biển báo giao thông, vẽ máy bay.... 

Âm nhạc: 

Hát và vận động những bài hát ; nào mình cùng đi khắp nơi, e là công an tí hon....... 

- Sử dụng các dụng cụ âm nhạc trong khi biểu diễn. 

Góc Steam: làm ô tô chuyển động được 

Góc xây dựng: xây vườn hoa, bãi đỗ xe… 

- Xây dựng, lắp ráp với 10-12 khối.  
 

* TUẦN 3: 

- Góc xây dựng (Góc trọng tâm). Xây ngã tư đường phố. 

- Góc học tập :Trẻ phân biết PTGT đường sắt,đường bộ,đường hàng không 

- Góc gia đình:Nấu các món ăn cho mùa hè 

- Góc thiên nhiên: Chăm sóc cây,tỉa cây và tưới nước cho cây 

- Góc học tập : ôn gộp 2 nhóm đối tượng và đếm trong phạm vi 4  
 

* TUẦN 4: 

- Góc văn học (Góc trọng tâm) cho trẻ xem sách ,tranh, ảnh, đọc thơ, kể truyện về chủ 

đề tháng 3. 



- Góc kỹ năng: cho trẻ tập mặc áo khoác có kéo khóa,cách buộc dây giày,xâu khuy 

áo..... 

- Góc âm nhạc: trẻ hát các bài hát trẻ đã thuộc và các bài hát có trong chủ đề 

- Vận động nhịp nhàng theo nhịp điệu của bài hát ,bản nhạc với các hình thức( vỗ tay 

theo nhịp,tiết tấu,múa)  
 

Hoạt động ăn, ngủ, 

vệ sinh 

Giờ ăn 

- Sử dụng đồ dùng ăn, uống đúng cách. 

- Mời cô, mời bạn khi ăn; Ăn từ tốn, nhai kĩ. 

- Ăn hết xuất, ăn nhiều loại thức ăn - Hướng dẫn trẻ cách ăn đủ chất dinh dưỡng. 

- Tự cầm bát, thìa xúc ăn gọn gàng, không rơi vãi, đổ thức ăn  
 

*Giờ ngủ 

- Tổ chức cho trẻ ngủ trưa 

- Trước giờ ngủ: Nghe nhạc, xem truyện, đọc truyện 

- Trong giờ ngủ: Giáo viên trực trưa, bao quát và điều chỉnh tư thế cho trẻ 

*Vệ sinh: 

- Hướng dẫn trẻ kỹ năng rửa tay theo quy trình 6 bước 

- Rèn luyện thao tác rửa tay bằng xà phòng, rửa mặt 

*Sau ngủ trưa: Tổ chức phút thể dục  
 

 

Hoạt động chiều 

Tuần 1 

Thứ 2:Làm trong vở bé hoạt động làm quen với chữ cái, Tc: Dán vòng tặng bạn, 

Thứ 3: 

Thứ 4: Làm trong vở tạo hình ( Tr20), Trang trí lớp chào mừng ngày 8/3 

Thứ 5:Thí nghiệm thổi bong bóng. DH: Ngày vui 8/3 

Thứ 6:Trò chuyện về ngày 8/3, làm trong vở trò chơi học tập (MT53)  
 

Tuần 2 

Thứ 2:Bài tập giấy cắt - dán những nơi nguy hiểm, gạch chéo các nơi nguy hiểm, nối 

MT53, 

MT66 



những hành động nguy hiểm bé không được làm 

Thứ 3: Xem tranh, ảnh, video về các loại PTGT, 

Thứ 4:Làm trong vở trò chơi học tập toán 

 

Thứ 5: Làm trong vở làm quen với chữ viết: O, Ô, Ơ 

Thứ 6: TC: Tìm số xeSteam:Làm ô tô chuyển động được , TC: Đếm phương tiện giao 

thông.Phân loại PTGT (MT66)  
 

Tuần 3 

-Thứ 2: Làm trong vở làm quen với chữ viết, Đọc thơ đèn giao thông 

-Thứ 3: Bài tập giấy: Gạch chéo bạn có hành vi bỏ rác đúng quy đinh, Tô màu bạn có 

hành vi bỏ rác đúng nơi quy định 

- Thứ 4:Xem tranh ảnh về một số biển báo giao thông, - So sánh sự giống và khác nhau 

của 2 phương tiện giao thông , biển báo giao thông 

-Thứ 5: Làm trong vở tạo hình, TC: sắp xếp theo trình tự thời gian 

- Thứ 6: Làm vở chữ cái P,Q,R  
 

Tuần 4 

 

-Thứ 2: Làm trong vở làm quen với chữ viết, TC: nhảy theo điệu nhạc 

- Thứ 3: Dạy trẻ thơ Con đường của bé, Làm trong vở tạo hình ( Tr5) Dạy trẻ thơ Con 

đường của bé, Làm trong vở tạo hình  

Thứ 4: Làm vở toán, TC: Làm vé tàu và “viết” kí hiệu lên vé 

-Thứ 5: Làm vở tạo hình ( T5), Dạy hát: Em là công an tí hon 

- Thứ 6:Làm vở LQCC: chữ c, b. Tập yoga : Tư thế Chào mặt trời, TC  
 

Chủ đề - Sự kiện  
Kỉ niệm ngày quốc tế 

phụ nữ 8/3  

PTGT đường bộ, 

đường thủy  

PTGT đường sắt, 

đường hàng không  

Luật và biển báo 

GTĐB  

 

Đánh giá KQ thực 

hiện 

ĐÁNH GIÁ CỦA GIÁO VIÊN 

 



 

ĐÁNH GIÁ CỦA BAN GIÁM HIỆU 

 

Ban giám hiệu  Khối trưởng Giáo viên 

   

 


